
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

                     

Số:         /QĐ-SGDĐT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự  do - Hạnh phúc 
  
      Hải Phòng, ngày        tháng        năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v thành lập Hội đồng xây dựng cấu trúc đề thi các Kỳ thi 

 từ năm học 2025-2026      

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI PHÒNG 
 

Căn cứ Thông tư số 17/2023/TT-BGDĐT ngày 10/10/2023 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo ban hành Quy chế thi chọn học sinh giỏi (HSG) quốc gia; 

Căn cứ Thông tư số 30/2024/TT-BGDĐT ngày 30/12/2024 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành Quy chế thi tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh 

trung học phổ thông; Thông tư số 05/2023/TT-BGDĐT ngày 28/02/2023 của Bộ 

trưởng Bộ GDĐT ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của trường trung học phổ 

thông chuyên; 

Căn cứ Quyết định số 51/2025/QĐ-UBND ngày 30/6/2025 của Ủy ban 

nhân dân thành phố Hải Phòng Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) thành phố Hải Phòng; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý chất lượng giáo dục. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Hội đồng xây dựng cấu trúc đề thi các Kỳ thi từ năm 

học 2025-2026. 

(Lãnh đạo, Thư ký và các thành viên tham gia Hội đồng 

có danh sách kèm theo Quyết định) 

Thời gian: 02 ngày 05&06/8/2025 (bắt đầu từ 9h00’ ngày 05/8/2025). 

Địa điểm: Hội trường, trường THPT Thái Phiên 

(Số 258 Đà Nẵng, Phường Ngô Quyền, Hải Phòng) 

Điều 2. Hội đồng có trách nhiệm xây dựng cấu trúc đề thi các Kỳ thi từ 

năm học 2025-2026 theo hướng đánh giá năng lực phù hợp Chương trình giáo dục 

phổ thông năm 2018. 

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Quản lý chất lượng, 

Trưởng phòng chuyên môn, nghiệp vụ có liên quan thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, 

thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm 

thi hành quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, QLCL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

Phạm Hồng Quân 
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DANH SÁCH  

Hội đồng xây dựng cấu trúc đề thi các Kỳ thi từ năm học 2025-2026 

 (Kèm theo Quyết định số         /QĐ-SGDĐT ngày        /        /2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo) 

1. Lãnh đạo Hội đồng 

 

STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị Nhiệm vụ 

1.  Phạm Hồng Quân Phó Giám đốc, Sở GDĐT Chủ tịch HĐ 

2.  Bùi Khánh Toàn Trưởng phòng QLCL Phó Chủ tịch HĐ 

3.  Phạm Thị Thu Hà Phụ trách phòng GDTrH Phó Chủ tịch HĐ 

4.  Tiêu Anh Phương Phụ trách phòng KHTC Phó Chủ tịch HĐ 

5.  Phạm Văn Khanh Phó trưởng phòng QLCL Phó Chủ tịch HĐ 

6.  Đào Vũ Chiến Phó trưởng phòng QLCL Phó Chủ tịch HĐ 

7.  Trần Minh Thắng Phó trưởng phòng QLCL Phó Chủ tịch HĐ 

8.  Vũ Xuân Trường Phó trưởng phòng QLCL Phó Chủ tịch HĐ 

9.  Lê Thị Thanh Xuân Phó trưởng phòng GDTrH Phó Chủ tịch HĐ 

10.  Lê Thanh Cường Phó Trưởng phòng GDTrH Phó Chủ tịch HĐ 

11.  Nguyễn Thị Thu Hằng Phó Trưởng phòng GDTrH Phó Chủ tịch HĐ 

12.  Nguyễn Kim Hùng Phó trưởng phòng GDTrH Phó Chủ tịch HĐ 

2. Thư ký Hội đồng 

STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị Nhiệm vụ 

1.  Nguyễn Văn Minh Chuyên viên phòng QLCL Thư ký  

2.  Nguyễn Ngọc Khánh Chuyên viên phòng QLCL Thư ký  

3.  Bùi Duy Chiên Chuyên viên phòng QLCL Thư ký  

4.  Nguyễn Duy Hùng Chuyên viên phòng QLCL Thư ký  

5.  Nguyễn Bá Thiệp Chuyên viên phòng QLCL Thư ký  

6.  Tạ Hương Trang Chuyên viên phòng QLCL Thư ký  

7.  Nguyễn Thúy Hằng Chuyên viên phòng QLCL Thư ký 

8.  Trịnh Đông Phương Chuyên viên phòng QLCL Thư ký  

9.  Trần Duy Mạnh Chuyên viên phòng QLCL Thư ký  

10.  Lê Văn Hậu Cán bộ biệt phái phòng QLCL Thư ký tổng hợp 

11.  Lý Văn Công Chuyên viên phòng GDTrH Thư ký môn Toán, Tin học 

12.  Lương Quốc Thái Chuyên viên phòng GDTrH Thư ký môn Hóa học, Vật lí 

13.  Lê Thị Thanh Chuyên viên phòng GDTrH Thư ký môn Ngữ văn 

14.  Nguyễn Thị Mai Ly Chuyên viên phòng GDTrH Thư ký môn Ngữ văn 

15.  Nguyễn Thị Linh Chuyên viên phòng GDTrH Thư ký môn Sinh học 

16.  Vũ Thị Quyên Chuyên viên phòng GDTrH Thư ký môn Tiếng Anh 

17.  Nguyễn Thanh Thủy Chuyên viên phòng GDTrH Thư ký môn Lịch sử, Địa lí 

18.  Phùng Thị Lan Chuyên viên phòng GDTrH Thư ký môn GDKT&PL 
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STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị Nhiệm vụ 

19.  
Nguyễn Thị Trang 

Nhung 
Chuyên viên phòng GDTrH 

Thư ký môn Âm nhạc và Mĩ 

thuật 

20.  Nguyễn Thị Yên Chuyên viên phòng KHTC Thư ký phụ trách tài chính 

21.  Dương Thị Tươi Chuyên viên phòng KHTC Thư ký phụ trách tài chính 

3. Thành viên Hội đồng xây dựng cấu trúc đề thi học sinh giỏi THCS  

TT Họ và tên  Đơn vị Nhiệm vụ 

1.  Vũ Thị Hồng Xuân THCS Nguyễn Huệ, Mao Điền Uỷ viên môn Toán 

2.  Nguyễn Văn Đoài THCS Trần Phú, Lê Chân Uỷ viên môn Toán 

3.  
Nguyễn Thị Đại THCS Chu Văn An, Gia Viên 

Uỷ viên môn KHTN  

(Vật lí) 

4.  
Đặng Thị Lan THCS Nguyễn Huệ, Tứ Minh 

Uỷ viên môn KHTN  

(Vật lí) 

5.  
Vương Thị Họa THCS An Sơn, Thái Tân 

Uỷ viên môn KHTN  

(Hoá học) 

6.  
Đỗ Thái Mỹ THCS Trần Phú, Lê Chân 

Uỷ viên môn KHTN  

(Hoá học) 

7.  
Phạm Thuỳ Minh THCS Phan Bội Châu, Tứ Kỳ 

Uỷ viên môn KHTN  

(Sinh học) 

8.  
Nguyễn Thị Hòa THCS Trần Phú, Lê Chân 

Uỷ viên môn KHTN  

(Sinh học) 

9.  
Vương Toàn Dũng 

THCS Chu Văn An, Trần Hưng 

Đạo 
Uỷ viên môn Tin học 

10.  Phạm Hoàng Ngọc THCS Chu Văn An, Gia Viên Uỷ viên môn Tin học 

11.  Nguyễn Thị Thuận THCS Lê Lợi, Hải An Uỷ viên môn Ngữ văn 

12.  
Phạm Ngọc Thúy 

THCS Nguyễn Lương Bằng, 

Thanh Miện 
Uỷ viên môn Ngữ văn 

13.  
Phùng Thị Xuân THCS Phan Bội Châu, Tứ Kỳ 

Uỷ viên môn LS&ĐL 

(Lịch sử) 

14.  
Hứa Thanh Mai THCS Ngô Quyền, Lê Chân 

Uỷ viên môn LS&ĐL 

(Lịch sử) 

15.  
Nguyễn Thu Hằng THCS Lê Chân, Lê Chân 

Uỷ viên môn LS&ĐL 

 (Địa lí) 

16.  
Vũ Thị Trang THCS Vũ Hữu, Thái Học 

Uỷ viên môn LS&ĐL 

 (Địa lí) 

17.  

Nguyễn Thị Lan 

Hương 

THCS Chu Văn An, Trần Hưng 

Đạo 
Uỷ viên môn Tiếng Anh 

18.  Trần Thị Vân Anh THCS Trần Phú, Lê Chân Uỷ viên môn Tiếng Anh 

19.  
Nguyễn Thị Thuận THCS Cộng Hòa, Nam Sách 

Uỷ viên môn Công nghệ 

NN 

20.  
Lê Thị Chi THCS Trần Hưng Đạo, Lưu Kiếm 

Uỷ viên môn Công nghệ 

NN 

21.  
Nguyễn Văn Dũng THCS Phú Thái, Kim Thành 

Uỷ viên môn Công nghệ 

CN 
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TT Họ và tên  Đơn vị Nhiệm vụ 

22.  
Nguyễn Thị Dung THCS Hồng Bàng, Hồng Bàng 

Uỷ viên môn Công nghệ 

CN 

23.  
Nguyễn Thị Nhung 

THCS Chu Văn An, Trần Hưng 

Đạo 
Uỷ viên môn GDCD 

24.  Đỗ Thị Quyên THCS Chu Văn An, Gia Viên Uỷ viên môn GDCD 

25.  Nguyễn Thị Ninh THCS Ngọc Châu, Hải Dương Uỷ viên môn Âm nhạc 

26.  Nguyễn Thị Diệu Ly THCS Lạc Viên, Ngô Quyền Uỷ viên môn Âm nhạc 

27.  Bùi Văn Tùng THCS Tân Phong, Tân An Uỷ viên môn Mĩ thuật 

28.  Nguyễn Thị Hằng  THCS Trường Thọ, An Trường Uỷ viên môn Mĩ thuật 

4. Thành viên Hội đồng xây dựng cấu trúc đề thi học sinh giỏi bảng không chuyên 

cấp THPT 

TT Họ và tên  Đơn vị Nhiệm vụ 

1.  Lã Hồng Hải Lâm THPT Thanh Hà Uỷ viên môn Toán 

2.  Tô Trung Tuyền THPT Hồng Bàng Uỷ viên môn Toán 

3.  Đặng Văn Vịnh 

THPT Quang Trung, Ninh 

Giang Uỷ viên môn Vật lí 

4.  Nguyễn Võ Thu Hương THPT Ngô Quyền Uỷ viên môn Vật lí 

5.  Phạm Thị Phương THPT Thanh Miện Uỷ viên môn Hoá học 

6.  Lê Việt Hùng THPT Thái Phiên Uỷ viên môn Hoá học 

7.  Phạm Thị Hợp THPT Thanh Hà Uỷ viên môn Sinh học 

8.  Phạm Thị Thanh Mai THPT An Lão Uỷ viên môn Sinh học 

9.  Phan Thị Kim Quế THPT Hưng Đạo Uỷ viên môn Tin học 

10.  Đỗ Xuân Quyền THPT Ngô Quyền Uỷ viên môn Tin học 

11.  Đặng Quỳnh Nga THPT Thái Phiên Uỷ viên môn Ngữ văn 

12.  

Nguyễn Thị Thanh 

Hồng 
THPT Tứ Kỳ Uỷ viên môn Ngữ văn 

13.  Nguyễn Thị Bích Hường THPT Tứ Kỳ Uỷ viên môn Lịch sử 

14.  Nông Thị Kim Chung THPT Thái Phiên Uỷ viên môn Lịch sử 

15.  Nguyễn Thị Tuyết THPT Ngô Quyền Uỷ viên môn Địa lí 

16.  Nguyễn Thị Toan THPT Hồng Quang Uỷ viên môn Địa lí 

17.  Nguyễn Văn Cương THPT Kinh Môn Uỷ viên môn Tiếng Anh 

18.  Đỗ Thị Hồng Hà THPT Thái Phiên Uỷ viên môn Tiếng Anh 

19.  Mai Thị Hồng Lựu THPT Cẩm Giàng Uỷ viên môn GDKT&PL 

20.  Phạm Thị Thanh Loan THPT Thái Phiên Uỷ viên môn GDKT&PL 

21.  Đồng Văn Tám THPT Ngô Quyền Uỷ viên môn Âm nhạc 

22.  Hoàng Thị Thu Trang THPT An Dương Uỷ viên môn Âm nhạc 

23.  Phạm Đình Linh THCS Lê Thanh Nghị, Gia Lộc Uỷ viên môn Mĩ thuật 

24.  Lưu Quang Hưu THPT Phan Đăng Lưu Uỷ viên môn Mĩ thuật 

25.  
Nguyễn Thị Phương THPT chuyên Nguyễn Trãi 

Uỷ viên môn Công nghệ 

nông nghiệp  
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TT Họ và tên  Đơn vị Nhiệm vụ 

26.  
Nguyễn Thị Phương THPT Bạch Đằng 

Uỷ viên môn Công nghệ 

nông nghiệp  

27.  
Phạm Thị Hạc THPT chuyên Nguyễn Trãi 

Uỷ viên môn Công nghệ 

công nghiệp  

28.  
Nguyễn Văn Sơn THPT Nguyễn Đức Cảnh 

Uỷ viên môn Công nghệ 

công nghiệp 

5. Thành viên Hội đồng xây dựng cấu trúc đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT và 

THPT chuyên 

TT Họ và tên  Đơn vị Nhiệm vụ 

1.  Lê Thị Minh Ngọc THCS Đằng Lâm, Hải An Uỷ viên môn Toán Đại trà 

2.  Phạm Viết Tài THCS Vũ Hữu, Đường An Uỷ viên môn Toán Đại trà 

3.  
Lê Thị Thúy 

THCS Hồng Bàng, Hồng 

Bàng 
Uỷ viên môn Ngữ Văn Đại trà 

4.  
Nguyễn Thị Phương Lan 

THCS Lê Thanh Nghị, Gia 

lộc 
Uỷ viên môn Ngữ Văn Đại trà 

5.  

Nguyễn Thị Hồng 

Luyến 
THCS Chu Văn An, Gia Viên Uỷ viên môn Tiếng Anh Đại trà 

6.  Phạm Thị Nhàn THCS Phú Thái, Phú Thái Uỷ viên môn Tiếng Anh Đại trà 

7.  Nguyễn Thế Sinh THPT chuyên Nguyễn Trãi Uỷ viên môn Toán chuyên 

8.  Lê Đức Thịnh THPT chuyên Trần Phú Uỷ viên môn Toán chuyên 

9.  Phạm Mạnh Cường THPT chuyên Nguyễn Trãi Uỷ viên môn Vật lí chuyên 

10.  Vũ Thế Tiến THPT chuyên Trần Phú Uỷ viên môn Vật lí chuyên 

11.  Phạm Công Quảng THPT chuyên Nguyễn Trãi Uỷ viên môn Hoá học chuyên 

12.  Nguyễn Thị Thanh Thúy THPT chuyên Trần Phú Uỷ viên môn Hoá học chuyên 

13.  Phạm Thị Thu Trang THPT chuyên Nguyễn Trãi Uỷ viên môn Sinh học chuyên 

14.  Nguyễn Thị Thu Huyền  THPT chuyên Trần Phú Uỷ viên môn Sinh học chuyên 

15.  Lê Thanh Bình THPT chuyên Nguyễn Trãi Uỷ viên môn Tin học chuyên 

16.  Nguyễn Thế Hùng THPT chuyên Trần Phú Uỷ viên môn Tin học chuyên 

17.  Vũ Thùy Dung THPT chuyên Trần Phú Uỷ viên môn Ngữ văn chuyên 

18.  Nguyễn Thanh Huyền THPT chuyên Nguyễn Trãi Uỷ viên môn Ngữ văn chuyên 

19.  Nguyễn Thị Cẩm Diệu THPT chuyên Trần Phú Uỷ viên môn Địa lí chuyên 

20.  Vũ Thị Tỉnh  THPT chuyên Nguyễn Trãi Uỷ viên môn Địa lí chuyên 

21.  Đặng Thị Thu Hà  THPT chuyên Nguyễn Trãi Uỷ viên môn Lịch sử chuyên 

22.  Nguyễn Thị Minh Thuỷ THPT chuyên Trần Phú  Uỷ viên môn Lịch sử chuyên 

23.  
Nguyễn Thị Thu Trang THPT chuyên Nguyễn Trãi 

Uỷ viên môn Tiếng Anh 

chuyên 

24.  
Vũ Thu Thủy THPT chuyên Trần Phú 

Uỷ viên môn Tiếng Anh 

chuyên 

25.  
Phạm Tiến Sơn THPT chuyên Trần Phú 

Uỷ viên môn Tiếng Pháp 

chuyên 

26.  
Nguyễn Thụy Trà My THPT chuyên Nguyễn Trãi 

Uỷ viên môn Tiếng Pháp 

chuyên 
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TT Họ và tên  Đơn vị Nhiệm vụ 

27.  
Phạm Thị Lan Anh THPT chuyên Trần Phú 

Uỷ viên môn Tiếng Nga 

chuyên 

28.  
Nguyễn Thị Hè THPT chuyên Nguyễn Trãi 

Uỷ viên môn Tiếng Nga 

chuyên 

29.  
Tô Thị Vân Thúy THPT chuyên Trần Phú 

Uỷ viên môn Tiếng Trung 

chuyên 

30.  
Vũ Thị Thanh Vân THPT chuyên Trần Phú 

Uỷ viên môn Tiếng Trung 

chuyên 

31.  
Đoàn Thị Thu Hòa THPT chuyên Trần Phú 

Uỷ viên môn Tiếng Nhật 

chuyên 

32.  
Phạm Thị Huyền THPT chuyên Trần Phú 

Uỷ viên môn Tiếng Nhật 

chuyên 

33.  
Vũ Lam Hải THPT chuyên Trần Phú 

Uỷ viên môn Tiếng Hàn 

chuyên 

34.  
Nguyễn Thị Nhật Linh THPT chuyên Trần Phú 

Uỷ viên môn Tiếng Hàn 

chuyên 

Lưu ý: Hiệu trưởng các nhà trường có trách nhiệm thông báo đến giáo viên có 

tên trong Danh sách Hội đồng xây dựng cấu trúc đề thi để thực hiện nhiệm vụ 

theo Quyết định. 
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